
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Lâm Tuệ An 30/08/2011 A003 1
2 Nguyễn Phúc Thiên An 15/11/2011 A004 1
3 Bùi Diễm Anh 10/07/2011 A019 1
4 Nguyễn Hoàng Chí Anh 28/04/2011 A020 1
5 Nguyễn Trần Hoài Anh 24/02/2011 A021 1
6 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 03/11/2011 A048 2
7 Nguyễn Ngô Hải Đăng 19/07/2011 A057 2
8 Nguyễn Thị Thuận Điểm 20/10/2011 A062 2
9 Đặng Thu Hà 17/10/2011 A082 3

10 Nguyễn Hoàng Trung Hải 27/08/2011 A084 3
11 Vũ Gia Hào 22/08/2011 A099 4
12 Phạm Lý Vũ Hùng 26/07/2011 A115 4
13 Nguyễn Gia Huy 12/08/2011 A130 4
14 Võ Minh Hy 07/05/2011 A141 5
15 Vũ Nguyễn Minh Khang 07/02/2011 A150 5
16 Phạm Lý Bảo Khanh 26/07/2011 A164 6
17 Nguyễn Đăng Khôi 17/08/2011 A176 6
18 Ngô Gia Kiệt 30/08/2011 A187 6
19 Phạm Gia Long 24/07/2011 A210 7
20 Nguyễn Minh 30/09/2011 A227 8
21 Nguyễn Chí Minh 22/11/2011 A228 8
22 Nguyễn Nhật Nam 24/03/2011 A239 8
23 Nguyễn Kim Ngân 11/09/2011 A246 8
24 Nguyễn Thụy Bảo Ngân 27/06/2011 A247 8
25 Trần Thị Thu Ngân 19/06/2011 A248 8
26 Phạm Băng Nguyên 14/05/2011 A270 9
27 Trần Thành Nhân 08/11/2011 A277 9
28 Nguyễn Ngọc Bảo Như 29/06/2011 A287 9
29 Châu Hữu Phúc 22/07/2011 A312 10
30 Hồ Ngọc Như Phúc 11/08/2011 A313 10
31 Ngô Cao Hoàng Phúc 27/04/2011 A314 10
32 Phạm Đinh Mỹ Phúc 01/04/2011 A315 10
33 Nguyễn Thị Kim Phụng 31/08/2011 A324 11
34 Huỳnh Ngọc Phương 24/06/2011 A329 11
35 Phạm Nguyễn Khánh Phương 10/03/2011 A330 11
36 Hồ Anh Quân 14/11/2011 A336 11
37 Lê Hoàng Quân 06/11/2011 A337 11
38 Hồ Thụy Hạ Quyên 21/04/2011 A338 11
39 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 13/08/2011 A343 11
40 Nguyễn Phước Bảo Tài 31/01/2011 A349 11
41 Lê Ngọc Mỹ Tân 18/06/2011 A354 11
42 Nguyễn Hà Nguyên Thảo 23/10/2011 A359 12
43 Nguyễn Gia Thịnh 15/01/2011 A364 12
44 Đoàn Nguyễn Minh Thư 04/01/2011 A365 12
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45 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2011 A366 12
46 Phạm Đình Khánh Thư 31/01/2011 A367 12
47 Đỗ Thị Thanh Thúy 09/06/2011 A373 12
48 Lê Tôn 01/09/2011 A385 12
49 Đỗ Thụy Bảo Trân 15/03/2011 A395 13
50 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 31/07/2011 A396 13
51 Huỳnh Nghĩa Tuấn Tú 01/11/2011 A417 13
52 Nguyễn Công Duy Tường 12/07/2011 A428 14
53 Lê Vũ Tường Vy 22/12/2011 A451 15
54 Huỳnh Ngọc Bảo Yến 31/07/2011 A470 15


